4.5. Biểu mẫu CS05. Bảng thu thập số liệu phục vụ báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở - Giải pháp cải tạo tòa nhà, cải tiến, thay thế thiết bị làm mát

NĂM: 


____________________

TÊN DOANH NGHIỆP:
____________________

A. Cải tạo công trình, cải tiến, thay thế thiết bị, công nghệ làm mát số 1

	
	Mô tả
	

	
	Năm hoàn thành
	

	
	Giá trị tại cột năm cơ sở là
	Giá trị của năm …..

Giá trị trung bình các năm …..

	
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Năm cơ sở
	Năm y
	Nguồn số liệu

	A
	Sử dụng điện

	
	1

2
	Điện sử dụng (QMV)

Hệ số phát thải lưới điện (EFĐL)
	kWh

Tấn

CO2/MWh
	
	
	

	B
	Môi chất bổ sung (QBD,i)

	
	1

…..
	Môi chất ……

Môi chất ……
	Kg

Kg
	
	
	

	C
	Hệ số làm nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh GWPi

	
	1

…..
	Môi chất ……

Môi chất ……
	
	
	
	

	D
	Sản lượng, dịch vụ Qcs, Qy

	
	1

…..
	
	
	
	
	


B. Cải tạo công trình, cải tiến, thay thế thiết bị, công nghệ làm mát số 2

(tiếp tục bổ sung, nếu có)

